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1 167201090 Lê Thị Thu Thảo 23/10/1988 Quảng Ngãi Nội - Thận tiết niệu

2 467215500 Nguyễn Thành Đạt 15/04/1974 Tp. Hồ Chí Minh Quản lý y tế

3 267213400 Nguyễn Thị Lan Anh 16/09/1981 Tp. Hồ Chí Minh Răng Hàm Mặt

4 267213401 Nguyễn Thị Khánh Hà 18/02/1986 Khánh Hòa Răng Hàm Mặt

5 267213402 Đặng Mỹ Hằng 16/03/1980 Cần Thơ Răng Hàm Mặt

6 267213403 Vũ Quang Hòa 01/01/1984 Hải Dương Răng Hàm Mặt

7 267213404 Trần Minh Hồng 25/01/1975 Phú Yên Răng Hàm Mặt

8 267213405 Phạm Nguyễn 21/06/1983 Vĩnh Long Răng Hàm Mặt

9 267213406 Nguyễn Văn Quan 16/10/1984 Đồng Nai Răng Hàm Mặt

10 267213407 Trần Thanh Tâm 28/04/1979 Tiền Giang Răng Hàm Mặt

11 267213408 Bùi Đăng Quốc Thái 03/10/1979 Tp. Hồ Chí Minh Răng Hàm Mặt

12 267213409 Hà Duy Thái 18/10/1984 Bình Dương Răng Hàm Mặt

13 267213410 Lê Hữu Trình 27/12/1989 Khánh Hòa Răng Hàm Mặt

14 167211115 Đỗ Thị Lan Hương 15/03/1987 Gia Lai Sản phụ khoa

15 167211116 Vương Thùy Hương 12/04/1980 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa

16 167211117 Lê Thị Thanh Huyền 15/02/1981 Ninh Thuận Sản phụ khoa

17 167211118 Trần Quế Lâm 05/02/1971 Hưng Yên Sản phụ khoa

18 167211119 Nguyễn Văn Nguyên 18/07/1971 Đà Nẵng Sản phụ khoa

19 167211120 Huỳnh Thành Nhân 25/03/1983 Gia Lai Sản phụ khoa

20 167211121 Nguyễn Thị Hồng Nhung 28/08/1988 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa

21 167211122 Nguyễn Hữu Quang 19/08/1972 Hà Nội Sản phụ khoa

22 167211123 Nguyễn Hà Ngọc Thiên Thanh19/12/1991 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa

23 167211124 Đặng Thanh Trúc 16/04/1984 Đồng Nai Sản phụ khoa

24 167211125 Hoàng Thị Ánh Tuyết 25/01/1990 Tp. Hồ Chí Minh Sản phụ khoa

25 167211126 Nguyễn Thị Hồng Vân 05/12/1979 Bình Định Sản phụ khoa

26 167211127 Nguyễn Thạc Văn 22/06/1986 Bạc Liêu Sản phụ khoa

27 167211129 Phạm Kim Long Giang 28/03/1988 Long An Tai Mũi Họng (Mũi họng)

28 167211130 Bùi Thị Thanh Hiền 23/03/1980 Khánh Hòa Tai Mũi Họng (Mũi họng)

29 167211131 Phạm Thị Mai 27/12/1986
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
Tai Mũi Họng (Mũi họng)

30 167211132 Đinh Thị Lan Phương 30/09/1988 Đà Nẵng Tai Mũi Họng (Mũi họng)

31 167211133 Tạ Thị Thùy Trang 26/04/1987 An Giang Tai Mũi Họng (Mũi họng)

32 167211135 Trần Nam Khang 24/09/1991 Tp. Hồ Chí Minh Tai Mũi Họng (Thính học)

33 167211136 Bùi Xuân Trình 05/09/1988 Lâm Đồng Tai Mũi Họng (Thính học)

34 167211137 Nguyễn Thị Trà Giang 10/12/1978 Quảng Ngãi Thần kinh

35 167211138 Đinh Huỳnh Tố Hương 16/02/1981 Sóc Trăng Thần kinh

36 167211139 Phạm Quỳnh Nga 06/06/1981 Lạng Sơn Thần kinh
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37 167211140 Huỳnh Xuân Ngọc 29/11/1989 Đồng Tháp Thần kinh

38 167211141 Lê Trí Sĩ 23/01/1985 Đồng Nai Thần kinh

39 167211142 Nguyễn Thị Kim Thoa 12/11/1987 Vĩnh Long Thần kinh

40 167211143 Nguyễn Văn Tới 1982 Đồng Tháp Thần kinh

41 167211153 Kim Ngọc Si Ha 12/08/1986 Trà Vinh Ung thư

42 167211154 Lâm Ngọc Mẫn 23/01/1985 Sóc Trăng Ung thư

43 167211155 Nguyễn Thị Kim Ngân 07/04/1984 Tp. Hồ Chí Minh Ung thư

44 167211156 Lữ Văn Răm 24/10/1981 Trà Vinh Ung thư

45 167211157 Lê Thị Hồng Vân 01/12/1986 Hà Nội Ung thư

46 167211158 Đoàn Thanh Vinh 17/09/1990 Tp. Hồ Chí Minh Ung thư

47 167211159 Nguyễn Sử Minh Tuyết 11/04/1972 Thừa Thiên Huế Vi khuẩn học

TỔNG SỐ THÍ SINH THEO DANH SÁCH: TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2022

TỔNG SỐ THÍ SINH CÓ MẶT:

TỔNG SỐ THÍ SINH VẮNG:
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